
TAND TỈNH ĐỒNG NAI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    HUYEÄN XUÂN LỘC                 ---------------- -------  

Baûn aùn soá: 30/2022/DS-ST 

Ngaøy: 20/7/2022 

V/v: “Tranh chấp đòi lại tài sản 

(quyền sử dụng đất)”  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tùng    

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 + Ông Hồ Văn Tài 

 + Ông Nguyễn Xuân Tùng 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Tuấn Hải – Thư ký Tòa án 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Diến – Kiểm sát viên 
 

 

 

 Trong ngày 20/7/ 2022, tại Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 114/2021/TLST-DS ngày 17/6/2021 về: “Tranh chấp kiện 

đòi tài sản (quyền sử dụng đất)” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

28/2022/QĐXXST-DS ngày 13/6/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 

174/2022/QĐST-DS ngày 30/6/2022 giữa các đương sự:  

- Nguyeân ñôn: Lê Bá Đ   - 1988 

TQ: ấp TH, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

- Bò ñôn: Nguyễn Chí L - 1961, Lê Ngọc T - 1961 

TQ:  ấp TH, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Trần Quang V - 1973, Nguyễn Thị L1 - 1977 

TQ:  499, tổ 7, ấp TH, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

2. Đinh Mạnh H - 1970, Đặng Thị V1 - 1967 

TQ: 900, tổ 7, ấp TH, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

3. Đặng Quốc L2 - 1971 

4. Nguyễn Thanh P - 1990 

5. Nguyễn Thị Anh T1 - 1987 

6. Nguyễn Thị Ngọc N - 1984 

7. Nguyễn Thị L3 - 1992 

Cùng TQ:  ấp TH, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

- Người làm chứng: Nguyễn Thị T2 - sinh năm 1959 

TQ: ấp TH, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

(Tất cả các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 



Trang 2 

----------------- 
 

 * Theo ñôn khôûi kieän, các bản tự khai tại Tòa án của nguyên đơn ông Lê Bá Đ 

thể hiện: 

Ngày 23/3/2020 ông Đ có ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

quyền sử dụng đất có diện tích 528m
2
 đất tại thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân 

Thành với hộ bà Lê Ngọc T. Số tiền giao dịch là 1.600.000.000 đồng và ông Đ đã giao 

đủ số tiền trên cho hộ bà T. Ông Đ đi đăng ký sang tên trên giấy chứng nhận QSD đất 

và đến ngày 10/12/2020 thì được Sở tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy 

chứng nhận số CS075259. Tại thời điểm giao tiền cho hộ bà T, ông L có đề nghị cho 

gia đình ông được tiếp tục được ở trên căn nhà gỗ có trên đất để chờ ngôi nhà mới xây 

dựng xong thì sẽ dọn đi, giao trả tài sản. Do chưa có nhu cầu sử dụng căn nhà này nên 

ông Đ đã đồng ý cho hộ bà T được tiếp tục ở lại trên đất. Đến khi ông Đ được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì có liên hệ với phía hộ bà T yêu cầu hộ bà T giao trả 

lại tài sản nhưng hộ bà T không trả lời, cố tình tránh né. Do đó ông Đ làm đơn khởi 

kiện yêu cầu hộ bà T phải trả lại cho ông thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành 

cùng các tài sản gắn liền trên đất như: 01 cây me, 03 cây bàng, 01cây chanh, 01 căn 

nhà gỗ mái ngói có diện tích 5m x 8m, 01 mái che gồm 04 cọc gỗ tạp, phía trên lợp tôn 

cũ có diện tích 4m x 5m. 

Qua xem xét, thẩm định tại chỗ thì ông Đinh Mạnh H, bà Đặng Thị V1 để một 

số tài sản trên đất: 01 xe máy cày, 02 con bò, 01 con chó becgie, 01 con heo rừng; ông 

Trần Quang V, bà Nguyễn Thị L1 để một số tài sản trên đất: 01 đống củi khô, 02 cái 

lồng gà bằng sắt. Ông Đ1 yêu cầu những người này phải di dời hết tất cả các tài sản 

trên ra khỏi đất của ông. 

Về chi phí tố tụng ông tự nguyện chịu, không yêu cầu ông L, bà T phải thanh 

toán lại. Do bận công việc nên ông đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

* Taïi các biên baûn lấy lời khai của bị đơn ông Nguyễn Chí L, bà Lê Ngọc T thể 

hiện: 

Ông bà thống nhất hoàn toàn với lời trình bày của ông Đ. Do trong thời gian 

qua, các con của ông bà đi làm ăn xa, ông L bị bệnh, bà T phải đi nuôi dưỡng, mà 

không báo cho ông Đ biết nên ông Đ không liên hệ được. Nay ông Đ làm đơn khởi 

kiện, ông L, bà T đồng ý với tất cả yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do lớn tuổi nên 

vợ chồng ông L, bà T xin miễn tiền án phí và đề nghị được xét xử vắng mặt. 

* Tại các bản tự khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thanh P, Nguyễn Thị Anh T1, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị L3 thể hiện:  

Các ông bà là thành viên hộ gia đình bà Tuyết, các ông bà không có tranh chấp 

gì và thống nhất toàn bộ với lời trình bày của ông L, bà T. Do làm công nhân, khó có 

thể thu xếp thời gian nên các ông bà đề nghị được xét xử vắng mặt. 

* Nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan: Trần Quang V, Nguyễn Thị 

L1, Đinh Mạnh H, Đặng Thị V1, Đặng Quốc L2 mặc dù được Tòa án triệu tập hợp lệ 

nhiều lần nhưng không hợp tác, không có lời trình bày. Tuy nhiên, qua các chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Ông Đặng Quốc L2 cho rằng đất đang tranh chấp giữa 

ông Đ và hộ bà T là của ông nhưng ông từ chối cung cấp chứng cứ để chứng minh và 

không làm đơn đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Còn các đương sự 

Trần Quang V, Nguyễn Thị L1, Đinh Mạnh H, Đặng Thị V1 xác định ông L2 cho họ 
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để tài sản trên đất nên họ mới để, khi nào ông L2 yêu cầu dời đi thì họ mới thực hiện, 

còn việc tranh chấp giữa ông Đ và hộ bà T, họ  không có liên quan. 

 * Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc:  

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử tuân thủ đúng quy định 

của pháp luật. Tòa án còn tống đạt chậm Thông báo thụ lý vụ án cho Viện kiểm sát và đương 

sự. Tuy nhiên việc giao chậm có lý do khách quan nên không có kiến nghị gì. 

- Về đường lối giải quyết vụ án: ông Đ có đầy đủ căn cứ để chứng minh diện 

tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành cùng các tài sản 

khác gắn liền trên đất thuộc quyền sử dụng của ông. Ông Đ cho hộ bà T mượn sử dụng 

nhưng cố tình không trả nên làm đơn khởi kiện. Hộ bà T đồng ý giao trả nên ghi nhận. 

Ông Đặng Quốc L2 cho rằng tài sản đang có tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông 

nhưng từ chối cung cấp chứng cứ, không làm đơn khởi kiện đến các cấp có thẩm 

quyền nên không xem xét. Ông Đinh Mạnh H, bà Đặng Thị V1, ông Trần Quang V, bà 

Nguyễn Thị L1 có để một số tài sản có thể di dời được trên đất của ông Đ do ông L2 

cho để, đây là tài sản hợp pháp của ông Đ nên các ông bà phải di dời ra khỏi đất là phù 

hợp. 

Căn cứ vào các điều 155, 158, 163, 164 và điều 166 Bộ luật Dân sự đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. 

+ Buộc hộ bà T phải giao trả cho ông Đ diện tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất số 

13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành cùng các tài sản khác gắn liền trên đất. 

+ Buộc gia đình ông Đinh Mạnh H, bà Đặng Thị V1 phải di dời các tài sản 01 

xe máy cày, 02 con bò, 01 con chó becgie, 01 con heo rừng đang có trên diện tích 

528m
2
 đất thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành. 

+ Buộc gia đình ông Trần Quang V, bà Nguyễn Thị L1 phải di dời 01 đống củi 

khô, 02 lồng nhốt gà bằng sắt đang có trên diện tích 528m
2
 đất thuộc thửa đất số 13, tờ 

bản đồ 38 - xã Xuân Thành. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

--------------- 

 Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi phieân 

toaø, caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 

 - Veà quan heä phaùp luaät vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát: ông Lê Bá Đ coù ñôn 

khôûi kieän oâng Nguyễn Chí L, bà Lê Ngọc T ñeå ñoøi laïi QSD ñaát và các tài sản gắn 

liền với đất đã cho ở nhờ , neân ñaây laø vuï kieän: “Tranh chaáp ñoøi laïi taøi saûn (QSD 

ñaát)” vaø thuoäc thaåm quyeàn cuûa TAND huyeän Xuân Lộc. 

- Veà tö caùch tham gia toá tuïng: HÑXX xaùc ñònh ông Đ laø nguyeân ñôn; oâng 

L - bà T laø bò ñôn. Hộ gia đình bà T còn có thêm các thành viên: Nguyễn Thanh P, 

Nguyễn Thị Anh T1, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị L3 nên được xác định laø ngöôøi 

coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan ñeán vuï aùn. Các ông bà: Trần Quang V, Nguyễn Thị 

L1, Đinh Mạnh H, Đặng Thị V1 (để tài sản trên đất) và Đặng Quốc L2 (cho rằng đất 

đang tranh chấp thuộc quyền sử dụng của mình) nên cũng được xác định laø ngöôøi coù 

quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan. 
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 - Veà thuû tuïc toá tuïng: ông Đ, oâng L, bà T, Nguyễn Thanh P, Nguyễn Thị Anh 

T1, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị L3 có đơn đề nghị được xét xử vắng mặt. Riêng 

các đương sự: Trần Quang V, Nguyễn Thị L1, Đinh Mạnh H, Đặng Thị V1, Đặng 

Quốc L2 mặc dù được Toaø aùn đã trieäu taäp hôïp leä đến laàn thöù hai ñeå tham gia phieân 

toaø nhöng vaãn vaéng maët khoâng coù lyù do. Toaø aùn tieán haønh xeùt xöû vaéng maët các 

đương sự laø ñuùng theo quy ñònh cuûa ñieàu 227, 228 BLTTDS. 

 - Xeùt yeâu caàu khôûi kieän cuûa nguyeân ñôn Lê Bá Đạt nhaän thaáy:  

 * Ñoái vôùi yêu cầu hộ bà T giao trả lại diện tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất số 13, 

tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành cùng các tài sản khác gắn liền trên đất: 

 Ông Đ nhận chuyển nhượng diện tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 

38 - xã Xuân Thành từ hộ bà T theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 23/3/2020, đến 

ngày 10/12/2020 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Xuân Lộc đã 

cập nhật biến động, chỉnh lý trang 4 thể hiện ông Đạt là người đứng tên trên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CS075259 do Sở tài nguyên môi trừơng tỉnh Đồng 

Nai cấp. Trên đất còn có một số tài sản gắn liền với đất như: 01 cây me, 03 cây bàng, 

01cây chanh, 01 căn nhà gỗ mái ngói có diện tích 5m x 8m, 01 mái che gồm 04 cọc gỗ 

tạp, phía trên lợp tôn cũ có diện tích 4m x 5m. Ông Đ xác định cho hộ bà T mượn để 

sử dụng, nay yêu cầu hộ bà Tuyết trả lại toàn bộ. Hộ bà T gồm: ông L, bà T và các 

con: Nguyễn Thanh P, Nguyễn Thị Anh T1, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị L3 

cùng thống nhất với lời trình bày của ông Đ và đồng ý giao trả các tài sản trên lại cho 

ông Đ. Xét thấy đây là sự thỏa thuận của đôi bên, không trái quy định của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội nên ghi nhận. 

 * Đối với yêu cầu Trần Quang V, Nguyễn Thị L1, Đinh Mạnh H Đặng Thị V di 

dời các tài sản ra khỏi đất:  

 Như đã đề cập, diện tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã 

Xuân Thành thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Đ. Ông Đ có quyền sử dụng, 

quản lý, định đoạt trong phần quyền sử dụng đất này. Các đương sự Trần Quang V, 

Nguyễn Thị L1, Đinh Mạnh H, Đặng Thị V1 để tài sản trên đất mà chưa thông qua 

ông Đ, không được sự đồng ý của ông Đ là không phù hợp. Các ông bà cho rằng ông 

Đặng Quốc L2 cho các ông bà để tài sản trên đất, khi nào ông L2 yêu cầu di dời thì 

mới di dời. Điều này là vô lý, không thể chấp nhận. Cần buộc các ông, bà: Trần Quang 

V, Nguyễn Thị L1, Đinh Mạnh H, Đặng Thị V1 di dời tất cả các tài sản ra khỏi quyền 

sử dụng đất của ông Đ. 

 - Xeùt lời trình bày của ông Đặng Quốc L2 nhaän thaáy: ông cho rằng đất đang có 

tranh chấp giữa ông Đ và hộ bà T thuộc quyền sử dụng của ông nhưng ông không chịu 

cung cấp bất cứ giấy tờ nào để chứng minh, không chịu làm đơn đến các cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết, được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố tình không hợp tác. 

Diện tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành đã được Sở 

tài nguyên môi trừơng tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07 

cho ông Đ ngày 10/12/2020 theo đúng trình tự luật định nên lời trình bày của ông 

không có cơ sở xem xét. 

 * Về chi phí tố tụng: trong quá trình giải quyết vụ án, ông Đ đã tạm ứng trước, 

ông tự nguyện chịu toàn bộ số tiền này, không yêu cầu ông L, bà T phải thanh toán lại. 

Do vậy không đặt ra giải quyết nữa. 
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 * Veà aùn phí: do yêu cầu của ông Đ được chấp nhận nên hoàn trả lại cho ông Đ 

toàn bộ tiền tạm ứng án phí. 

 Ông L, bà T là người cao tuổi, có đơn đề nghị được miễn án phí nên miễn án phí 

cho ông L, bà T. 

* Xét ý kiến của vị đại diện VKSND huyện Xuân Lộc:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án có tống đạt chậm Thông báo thụ lý vụ án cho Viện kiểm 

sát và các đương sự, tuy nhiên từ ngày 11/5/2021 đến ngày 08/7/2021, Tòa án nhân dân 

huyện Xuân Lộc đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19 và Công văn số 

125/2020/CT-CA ngày 11/5/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nên Tòa án không tổ 

chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người; tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu 

cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tòa án mà thông qua dịch vụ bưu 

chính; từ đó dẫn đến việc tống đạt muộn. Nhưng đây là lý do khách quan. 

- Về đường lối giải quyết vụ án: Thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. 

 Vì caùc leõ treân, 

QUYEÁT ÑÒNH  
  

-  Căn cứ Điều 26, 35, 39, 147, 157, 227, 228 Bộ luật tố tụng Dân sự 

- Áp dụng điều 106, 158, 161, 163, 164 và điều 166 Bộ luật Dân sự 

- Áp dụng điều 97 Luật đất đai năm 2013. 

- Áp dụng  Nghị quyết 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, 

lệ phí Tòa án 

 Tuyeân xöû: 

Chaáp nhaän toaøn boä yeâu caàu khôûi kieän cuûa ông Lê Bá Đ. 

 1. Ghi nhận sự tự nguyện của hộ bà Lê Ngọc T (gồm các thành viên: Lê Ngọc 

T, Nguyễn Chí L, Nguyễn Thanh P, Nguyễn Thị Anh T1, Nguyễn Thị Ngọc N, 

Nguyễn Thị L3) về việc giao trả cho ông Lê Bá Đ diện tích đất 528 m
2
 thuộc thửa đất 

số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành và một số tài sản gắn liền với đất như: 01 cây me, 

03 cây bàng, 01cây chanh, 01 căn nhà gỗ mái ngói có diện tích 5m x 8m, 01 mái che 

gồm 04 cọc gỗ tạp, phía trên lợp tôn cũ có diện tích 4m x 5m. 

2. Buộc gia đình ông Đinh Mạnh H, bà Đặng Thị V1 phải di dời các tài sản 01 

xe máy cày, 02 con bò, 01 con chó becgie, 01 con heo rừng đang có trên diện tích 

528m
2
 đất thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ 38 - xã Xuân Thành. 

3. Buộc gia đình ông Trần Quang V, bà Nguyễn Thị L1 phải di dời 01 đống củi 

khô, 02 lồng nhốt gà bằng sắt đang có trên diện tích 528m
2
 đất thuộc thửa đất số 13, tờ 

bản đồ 38 - xã Xuân Thành. 

4. Veà aùn phí: Hoàn lại ông Đ 300.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu 

tiền số 0004686 ngày 22/01/2021 và 300.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu 

tiền số 000483110/3/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuân Lộc. Miễn án 

phí dân sự sơ thẩm cho ông L, bà T. 



Trang 6 

 Baùo cho nguyeân ñôn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bieát 

quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong haïn 15 ngaøy troøn keå töø ngaøy bản án được tống đạt 

hợp lệ. 

Nôi nhaän:                                    TM.HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh,                     Thaåm phaùn – chuû toïa phieân toøa 

- VKS ND huyeän, tænh,                                                                

- Caùc ÑS, 

-THA huyeän, 

 -Löu, HS. 

                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                 Leâ Thò Tuøng                                                                                                                 


